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	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)



I/ PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
	(…) Ba mươi năm đời ta có Đảng
Hôm nay ôn lại quãng đường dài...
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm
Mùa xuân đó, con chim én mới
Rộn đồng chiêm, chấp chới trời xanh
Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa
	(…) Đường thống nhất chân ta bước gấp
Miền Bắc ta xây đắp nhanh tay
Năm năm mới bấy nhiêu ngày
Mà trông trời đất đổi thay đã nhiều.
Dân có ruộng, dập dìu hợp tác
Lúa mượt đồng, ấm áp làng quê
Chiêm mùa, cờ đỏ ven đê
Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn
Màu áo mới nâu non nắng chói
Mái trường tươi roi rói ngói son
Đã nghe nước chảy lên non
Đã nghe đất chuyển thành con sông dài
Đã nghe gió ngày mai thổi lại
Đã nghe hồn thời đại bay cao...


(Trích Ba mươi năm đời ta có Đảng*, Tố Hữu, tập Gió lộng)
Chú thích: Tố Hữu (1920 – 2002) quê ở làng Phù Lai, Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong thời kỳ cách mạng. Bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng” được Tố Hữu viết vào đầu năm 1960, kỉ niệm lần sinh nhật thứ ba mươi của Đảng. Bài thơ tái hiện lại ba mươi năm lịch sử của Đảng, khẳng định vai trò to lớn của Đảng, dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cuộc sống của nhân dân cũng ngày càng ấm no, tươi sáng. Không chỉ ca ngợi công lao, vinh quang của Đảng, thi phẩm còn là tiếng cảm ơn chân thành, thấm thía của tác giả đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 1 (0,5 điểm) Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? Dấu hiệu giúp em xác định thể thơ đó là gì?
Câu 2 (0,5 điểm) Hãy chỉ ra các hình ảnh của thiên nhiên xuất hiện trong đoạn thơ thứ nhất.
Câu 3: (1,0 điểm) Hãy phân tích tác dụng của biện pháp điệp ngữ trong những câu thơ sau:
Đã nghe nước chảy lên non
Đã nghe đất chuyển thành con sông dài
Đã nghe gió ngày mai thổi lại
Đã nghe hồn thời đại bay cao…
Câu 4 (1,0 điểm) Hình ảnh “cây khô cây lại đâm cành nở hoa” trong đoạn thơ gợi cho em hiểu điều gì về cuộc sống con người?
Câu 5 (1,0 điểm) Từ tinh thần lạc quan và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước được thể hiện trong đoạn thơ "Ba mươi năm đời ta có Đảng," em hãy chia sẻ suy nghĩ và hành động cụ thể mà em có thể thực hiện để góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
II/ LÀM VĂN (6,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Hiện nay, rác thải nhựa xả thải tràn lan ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống. Viết  bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề rác thải nhựa trong đời sống sinh hoạt hiện nay và nêu những giải pháp khắc phục. 
-----Hết-----
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Môn: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề)




I/ PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi
	(1) (...) Má ngã xuống bên lò bếp đỏ
Thằng giặc kia đứng ngó trừng trừng
Má già nhắm mắt, rưng rưng
“Các con ơi, ở trong rừng U Minh
Má có chết, một mình má chết
Cho các con trừ hết quân Tây!”
Thằng kia bỗng giậm gót giày
Đạp lên đầu má:“Mẹ mày, nói không?”
Lưỡi gươm lạnh toát kề hông
“Các con ơi! Má quyết không khai nào!”

	(2) Sức đâu như ngọn sóng trào
Má già đứng dậy, ngó vào thằng Tây
Má hét lớn:“Tụi bay đồ chó!
Cướp nước tao, cắt cổ dân tao!
Tao già không sức cầm dao
Giết bay, có các con tao trăm vùng!
Con tao, gan dạ anh hùng
Như rừng đước mạnh, như rừng tràm thơm!
Thân tao chết, dạ chẳng sờn!”
Thương ôi! Lời má lưỡi gươm cắt rồi!
Một dòng máu đỏ lên trời
Má ơi, con đã nghe lời má kêu!
Nước non muôn quý ngàn yêu
Còn in bóng má sớm chiều Hậu Giang.


(Trích “Bà má Hậu Giang”, Tố Hữu)
Chú thích: Tố Hữu (1920 – 2002) quê ở làng Phù Lai, Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong thời kỳ cách mạng. Bài thơ “Bà má Hậu Giang” là một bài thơ được in trong tập "Từ ấy”- tập thơ đầu của Tố Hữu, được sáng tác trong khoảng 10 năm, từ năm 1937 đến năm 1946. Trong đó “Bà má Hậu Giang” được sáng tác vào đầu năm 1941- thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng. Phần thơ trên được trích ở cuối của bài thơ.
Câu 1 (0,5 điểm). Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? Dấu hiệu giúp em xác định thể thơ đó là gì?
Câu 2 (0,5 điểm). Những từ ngữ, hình ảnh nào trong đoạn thơ thứ nhất (1) thể hiện tội ác của bọn giặc Tây?
Câu 3 (1,0 điểm) Qua hai câu thơ sau, em cảm nhận được phẩm chất tiêu biểu nào của con người miền Nam trong kháng chiến?
Con tao, gan dạ anh hùng
Như rừng đước mạnh, như rừng tràm thơm!
Câu 4 (1,0 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ:
“Sức đâu như ngọn sóng trào”
Má già đứng dậy, ngó vào thằng Tây
Câu 5 (1,0 điểm). Nêu những bài học về lẽ sống được đặt ra trong đoạn thơ trên?
II/ LÀM VĂN (6,0 điểm)
Câu 1: Hiện nay, rác thải nhựa xả thải tràn lan ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống. Viết  bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề rác thải nhựa trong đời sống sinh hoạt hiện nay và nêu những giải pháp khắc phục. 
-----Hết-----
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A. YÊU CẦU CHUNG
          - Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm, sử dụng nhiều mức độ điểm một cách hợp lí, khuyến khích những bài viết sáng tạo, giàu cảm xúc.
         - Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng nếu đáp ứng những yêu cầu của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.
         - Điểm bài thi có thể cho lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn.
B. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần
	Nội dung 
	Điểm

	ĐỌC HIỂU
(4,0 ĐIỂM)
	ĐỀ CHẴN
Câu 1:
- Văn bản trên được viết theo thể thơ song thất lục bát.
- Dấu hiệu nhận biết : căn cứ vào số tiếng (số chữ) ở mỗi dòng: hai dòng 7 tiếng (hai dòng thất) rồi đến một dòng 6 tiếng (dòng lục) và một dòng 8 tiếng (dòng bát).
Câu 2  
- Các hình ảnh thiên nhiên có trong đoạn thơ: sông, suối, chim én, đồng chiêm, trời xanh, cây, hoa (cây đâm cành nở hoa). 
Câu 3:
- Tác giả đã sử dụng điệp ngữ "Đã nghe" lặp lại 4 lần
- Tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình gợi cảm, khiến cho lời thơ thêm hay, sinh động, hấp dẫn.
+ Nhấn mạnh và khẳng định vẻ đẹp của đất nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển càng ngày càng rực rỡ, hào hùng, niềm tin vào tương lai tươi sáng đổi thay từng ngày.
+ Thể hiện tình cảm yêu mến, tự hào, ngợi ca, đề cao vai trò của Đảng cộng sản.
Câu 4: 
- Hình ảnh “cây khô cây lại đâm cành nở hoa” gợi lên quy luật hồi sinh, niềm tin vào sức sống bền bỉ của con người. Dù trải qua những mất mát, đau thương hay khó khăn, con người vẫn có thể vươn lên, tìm thấy niềm vui và hi vọng mới trong cuộc sống. 
-> Câu thơ thể hiện niềm lạc quan, tinh thần vượt khó, không khuất phục trước nghịch cảnh. Qua đó, tác giả gửi gắm thông điệp về sức mạnh của ý chí và niềm tin vào tương lai tươi sáng.
Câu 5:
+ Cố gắng phấn đấu học tập tốt để trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ cho tương lai, đóng góp vào xây dựng đất nước.
+ Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và phong trào thanh niên để góp phần xây dựng cộng đồng.
+ Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động xanh như trồng cây, nhặt rác, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa.
+ Luôn giữ tinh thần lạc quan, tự tin và kiên trì vượt qua thử thách trong cuộc sống.
--------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ LẺ
Câu 1:
- Văn bản trên được viết theo thể thơ song thất lục bát.
- Dấu hiệu nhận biết : căn cứ vào số tiếng (số chữ) ở mỗi dòng: hai dòng 7 tiếng (hai dòng thất) rồi đến một dòng 6 tiếng (dòng lục) và một dòng 8 tiếng (dòng bát).
Câu 2:  Những từ ngữ, hình ảnh cho thấy tội ác man rợ của kẻ thù:
“Đứng ngó trừng trừng” 
“Giậm gót giày”, “đạp lên đầu má” 
“Lưỡi gươm lạnh toát” 
“Cướp nước tao, cắt cổ dân tao” 
Câu 3:
- Qua hai câu thơ, con người miền Nam hiện lên với phẩm chất gan dạ, kiên cường và giàu lòng dũng cảm. 
- Họ mạnh mẽ như rừng đước, rừng tràm – những hình ảnh tượng trưng cho sức sống bền bỉ, vững vàng trước gian khổ. 
-> Hai câu thơ thể hiện niềm tự hào sâu sắc của người cha và cũng là niềm tự hào chung về con người miền Nam trong kháng chiến. Họ vừa kiên cường trong chiến đấu, vừa giữ được vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương sông nước.
Câu 4 
- Biện pháp tu từ: So sánh – “Sức đâu như ngọn sóng trào” qua từ “như”
-Tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình gợi cảm, khiến cho lời thơ thêm hay, sinh động, hấp dẫn.
+ Nhấn mạnh và khẳng định sức mạnh tinh thần phi thường vượt lên cả tuổi tác và thể chất.
+ Thể hiện niềm tin, ngưỡng mộ, kính trọng, biết ơn đối với phẩm chất anh hùng của người mẹ Việt Nam.
Câu 5:
- Phải biết sống gan dạ, kiên cường và không lùi bước trước khó khăn, thử thách.
- Nên nuôi dưỡng lòng yêu nước, sống có lí tưởng và biết cống hiến cho Tổ quốc.
- Cần trân trọng, gìn giữ và lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân hậu giữa con người với con người.
- Phải luôn giữ vững niềm tin, hy vọng và tinh thần lạc quan dù trong hoàn cảnh gian nan.
- Nên sống giản dị, chân thành nhưng có ý nghĩa, góp phần làm đẹp thêm cuộc đời
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	LÀM VĂN
(6,0 ĐIỂM)
	I. Mở bài
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Rác thải nhựa là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà môi trường toàn cầu đang phải đối mặt.
- Nhận xét chung: Đây không chỉ là bài toán về môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế và sự bền vững của nhân loại. Việc giải quyết vấn đề này là nhiệm vụ cấp bách của mọi quốc gia và cá nhân.
II. Thân bài
– Giải thích vấn đề
Rác thải nhựa là các sản phẩm làm từ nhựa không phân hủy hoặc phân hủy rất chậm trong tự nhiên.
Những sản phẩm nhựa phổ biến như  túi nilon,  chai nhựa, ống hút nhựa, đồ dùng một lần… đang góp phần lớn vào lượng rác thải này.
– Thực trạng
Việt Nam thải ra khoảng 28.000 tấn rác thải nhựa mỗi ngày, nhưng chỉ 10% trong số đó được tái chế.
Phần lớn rác thải nhựa bị chôn lấp hoặc xả ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nước, không khí và đại dương.
– Nguyên nhân
Nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa còn hạn chế, thói quen sử dụng đồ nhựa một lần vẫn phổ biến.
Hệ thống quản lý rác thải nhựa thiếu chặt chẽ, thiếu các chế tài đủ mạnh.
Sản phẩm nhựa giá rẻ, tiện lợi nên được tiêu thụ rộng rãi, trong khi các sản phẩm thay thế còn hạn chế và chưa phổ biến.
- Hậu quả
+ Rác thải nhựa phá hủy hệ sinh thái, gây ô nhiễm đất, nước, đại dương, làm mất mỹ quan.
+ Các chất độc trong nhựa xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, hô hấp, gây ra bệnh tật nguy hiểm như ung thư, rối loạn nội tiết.
+ Ô nhiễm từ rác thải nhựa gây tổn thất lớn cho ngành du lịch, thủy sản và các ngành kinh tế khác.
– Giải pháp khắc phục
Sử dụng mạng xã hội, truyền hình, báo chí để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
Hạn chế túi nilon, ống hút nhựa, chai nhựa bằng cách sử dụng túi vải, ống hút tre, bình nước cá nhân.
Khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như hộp cơm inox, túi giấy.
Tận dụng chai nhựa, lọ thủy tinh để tái sử dụng.
Tham gia các hoạt động thu gom và tái chế do trường học, địa phương tổ chức.
Trồng cây xanh trong trường học, khu dân cư để cải thiện không khí và giảm hiệu ứng nhà kính.
Đẩy mạnh các dự án trồng rừng, bảo vệ môi trường tự nhiên.
III. Kết bài
Khẳng định lại quan điểm: Việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội, không chỉ để bảo vệ môi trường mà còn để đảm bảo tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.
Suy nghĩ và mong muốn: Em hy vọng mọi người sẽ nhận thức rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa và cùng chung tay hành động để bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một hành tinh xanh, sạch, đẹp.
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